
BỘ TÀI CHÍNH
Số:
100/2000/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
16 tháng
6 năm
2000

Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc công bố danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệulực pháp luật.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11năm1996;

Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của luật

ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ quyết định só 355/TTg ngày 28/5/1997 của thủ tướng Chính phủvề việc thành lập Ban chỉ đạo của

Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hoá vănbản quy phạm pháp luật và kế hoạch tổng rà soát, hệ

thống hoá văn bản quy phạmpháp luật trong năm 1997-1998;

Căn cứ Nghị định 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụquyền hạn và tổ chức Bộ mày Bộ

tài chính

Sau khi trao đổi thống nhất với các Bộ. Ngành có liên quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính, thủ trưởng cácđơn vị thuộc và trực thuộc Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 .Nay công bố danh mục Thông tư liên tịch do Bộ tài chính chủ trì cùng các Bộ,ngành ban hành

đến ngày 30 tháng 4 năm 1998 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mụckèm theo).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực

thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tài chính cótrách nhiệm thi hành quyết định này./.

Danhmục gồm 155 thông tư liên tịch do bộ tài chính chủ trĩ cùng với các Bộ, ngànhban hành đến ngày 30

tháng 4 năm 1998 đã hết hiệu lực pháp luật

(kèmtheo quyết định số 100/2000/QĐ -BTC ngày 16/6/2000 của Bộ trưởng Bộ tài chính).
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hành
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1 Thông tư liên Bộ

tài chính- Ngoại

giao

276/QĐLB 21-6-1976 Quyết định mức cung cấp tối

thiểu cho cán bộ, nhân viên

công tác tại các sứ quán

2 Thông tư liên bộ

Tài chính- Ngân

hàng nhà nước

8/TC -CĐKT 02-6-1977 Đặt chức vụ kế toán ở các cơ

quan Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam

3 Thông tư liên Bộ

Tài chính- Quốc

phòng

10/TTLB 03-8-1978 Về quản lý kinh phí động

viên, xây dựng lực lượng hậu

bị

4 Thông tư liên Bộ

Tài chính- Tổng

cục bưu điện

2918/TTLB 14-10-1978 Hướng dẫn thi hành chính

sách chế độ đãi ngộ đối với

nhân viên bưu điện xã nghỉ

việc

5 Thông tư liên Bộ

tài chính- Tổng cục

thống kê

425/TTLB 31-10-1978 Hướng dẫn công tác kiểm kê

tài sản 0h ngày 01/1/1979

 6 Thông tư liên Bộ

Tài chính- Ngân

hàng nhà nước

5/TTLB 07/3/1979 Về việc cải tiến việc lập,

Kiểm soát, luân chuyển

chứng từ, báo cáo kế toán,

quản lý quỹ ngân sách Nhà

nước

 7 Thông tư liên Bộ

tài chính- Ngân

hàng nhà nước

28/TC -

NHNN

05/5/1979 Hướng dẫn xử lý hệ thống

ngân hàng của chế độ cũ

miền Nam Việt Nam

 8 Thông tư liên Bộ

Tài chính- Lương

thực thực phẩm

8/TTLB -TC -

LTTB

01/2/1980 Về việc tổ chức bán lương

thực tại xã, ấp tham gia tham

gia công tác lương thực

 9 Thông tư liên Bộ 17/TTLB 29/10/1980 Hướng dẫn thi hành việc tính



Tài chính- Giao

thông vận tải- Giáo

dục và đào tạo

giá cước vận tải hành khách

đối với công nhân, viên chức,

học sinh, thương binh và

công nhân viên chức đã nghỉ

hưu trí đi lại về việc riêng.

 10 Thông tư liên Bộ

Tài chính- Quốc

phòng

 88/TTLB  12-6-1981 Hướng dẫn thi hành quyết

định số 78/TTg ngày 31

tháng 3 năm 1981 của Thủ

tướng Chính phủ về chế độ

đãi ngộ đối với dân quân tự

vệ tập trung ở các xã, thị

trấn, đảo sát biên giới Việt-

Trung

 11 Thông tư liên Bộ

tài chính- Lương

thực-Ngân hàng

Nhà nước

10/TTLB -TC

-LT - NH

31-3-1982 Hướng dẫn việc định giá

thanh toán thuế nông nghiệp

bằng thóc và hoa màu lương

thực

 12 Thông tư liên Bộ

tài chính- Nông

nghiệp

147/TTLB 18-6-1982 Quy định chế độ gắn thu bù

chi cho các đơn vị sự nghiệp

nông nghiệp

13 Thông tư lên Bộ

Tài chính- Ngân

hàng nhà nước

16/TTLB -TC

-LT - Nh

28-7-1982 Thay đổi và bổ sung một số

điểm về thanh toán thuế nông

nghiệp bằng thóc

 14 Thông tư liên bộ

Tài chính- Giao

thông vận tải

2699/TTLB 14-9-1982 Hướng dẫn thi hành Quyết

định số 159/HĐBT ngày

14/9/1982 về thu cước phí

qua phà, cầu phao

 15 Thông tư liên Bộ

Tài chính- Ngân

33/TTLB  10-12-1982 Về việc khoá sổ thu chi ngân

sách cuối năm



hàng nhà nước

 16 Thông tư liên Bộ

Tài chính- Ngoại

giao

43/TTLB 24-1-1983 Quyết định mức cung cấp tối

thiểu cho cán bộ công tác tại

Công- gô B

 17 Thông tư liên Bộ

tài chính- Ngoại

giao

100/TTLB  18-3-1983 Quyết định mức cung cấp tối

thiểu cho cán bộ công tác tại

HongKong

 18 Thông tư liên Bộ

Tài chính- Tổng

cục địa chất

 53/TTLB 26-4-1983 Tình hình hoạt động ngành

than 1983

 19 Thông tư liên Bộ

tài chính- Ngoại

thương

21/TTLB 21-10-1983 Bàn giao in phát hành cấp

phát tem phiếu mua hàng

 20 Thông tư liên Bộ

tài chính- Y tế

29/TTLB 28-11-1983 Quy định bồi dưỡng người

cho máu

  21 Thông tư liên Bộ

Tài chính- Văn

hoá- Thông tin

2669/TTLB 20/12/1983 Chế độ tập luyện bồi dưỡng

cho học sinh trường nghệ

thuật

 22 Thông tư liên Bộ

Lâm nghiệp- Tài

chính

1/TTLB 18-1-1984 Quản lý, sử dụng tiền nuôi

rừng

 23 Thông tư liên Bộ

tài chính- Tổng cục

bưu điện

16/TTLB 29-2-1984 Về việc hướng dẫn trích nộp

10% lợi nhuận của ngành

bưu điện cho ngân sách địa

phương theo nghị định số

138/HĐBT ngày 19/11/1983

của Hội đồng Bộ trưởng



24 Thông tư liên Bộ

Tài chính- Cục

hàng không dân

dụng

07/TTLB 02-3-1984 Về việc hướng dẫn trích nộp

10% lợi nhuận của ngành

hàng không dân dụng cho

ngân sách địa phương theo

nghị định số 138/HĐBT ngày

19/11/1983 của hội đồng Bộ

trưởng

 25 Thông tư liên Bộ

Tài chính- Tổng

cục bưu điện

16/TTLB 29-3-1984 Hướng dẫn việc trích nộp

10% lợi nhuận của ngành

bưu điện cho ngân sách địa

phương theo Nghị định số

138/HĐBT ngày 19/11/1983

 26 Thông tư liên Bộ

tài chính- Giao

thông vận tải

 

 

 

18/TTLB 03-4-1984 Hướng dẫn việc trích nộp 10

% lợi nhuận của ngành ngân

hàng cho ngân sách địa

phương theo Nghị quyết số

138/HĐBT ngày 1911/1983

 27 Thông tư liên bộ

Tài chính- Ngân

hàng nhà nước

23/TTLB 21-5-1984 Hướng dẫn trích nộp 10% lợi

nhuận của ngành ngân hàng

cho ngân sách địa phương

theo Nghị quyết

số138/HĐBT ngày

19/11/1983 của Hội đồng Bộ

trưởng

 28 Thôngtư liên Bộ tài

chính- Nông

nghiệp

30/TTLB 10-8-1984 Hướng dẫn bán và thanh toán

vé tháng cước qua phà, cầu

phao cho cán bộ công nhân

viên nhà nước, xã viên hợp


